
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TT

Tên người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất

Địa chỉ 

thường trú

(thôn)

Địa chỉ thửa 

đất

(thôn)

Tờ bản đồ số Thửa đất số
Diện tích đất 

(m
2
)

Thời điểm 

sử dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài sản 

gắn liền với 

đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy hoạch
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

Bà Nguyễn Thị Diệp, sinh 

năm 1990, CCCD số: 

052190010135

An Sơn 1 An Sơn 1 14 414 298,9 Năm 1985

    - Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của ông Nguyễn Văn 

Tốt có nguồn gốc chiếm đất do Nhà nước quản lý từ năm 

1985. Đến năm 2007 ông Nguyễn Văn Tốt chia tách một 

phần thửa đất chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sang 

xây dựng nhà ở vào cùng năm 2007, đến năm 2013 ông 

Sang chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Diệp, sử 

dụng ổn định đến nay. 

- Theo hồ sơ địa chính năm 1993 thửa đất số 181 , tờ bản 

đồ số: 29, diện tích: 775 m2, loại đất: T 300 m2 + V 475 

m2 do ông Nguyễn Văn Tốt đứng tên chủ sử dụng đất. 

Ông Nguyễn Văn Sang đã có tên kê khai vào hồ sơ địa 

chính năm 2013.

- Hiện trạng sử dụng thửa đất chia tách thành 02 thửa: 

ông Nguyễn Văn Tốt với diện tích 421,9 m2 (ONT 200 

m2 + HNK 221,9 m2) đã cấp GCN QSD đất theo dự án 

VLAP, bà Nguyễn Thị Diệp 298.9 m2 (ONT); so với hồ 

sơ địa chính năm 1993 giảm 54,2 m2 do xác định diện 

tích phần ngôi mộ hiện hữu trên thửa đất với 21,4 m2, 

còn lại 32.8 m2 do sai số đo đạc, chênh lệch giữa các lần 

đo. 

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 2007
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

2

Ông Nguyễn Hữu Hà, sinh 

năm 1971, CCCD số: 

052071006652

An Sơn 1 An Hoà 2 15 264 699,2 Năm 1993

Thửa đất được Nhà nước cân đối giao quyền  cho hộ ông 

Nguyễn Hữu Hà vào năm 1993, hộ sử dụng ổn định lâu 

dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đến nay. 

'- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, tại thửa đât số 431, tờ 

bản đồ số 31, diện tích 420 m2, loại đất 2L do ông 

Nguyễn Hữu Hà đứng tên chủ sử dụng đất. Theo hồ sơ 

địa chính năm 2013, thửa đất số 264, tờ bản đồ số 15, 

diện tích 714,5 m2, loại đất LUC do ông Nguyễn Hữu Hà 

kê khai chủ sử dụng đất. 

'- Hiện trạng sử dụng đất 699,2 m2 (LUC) tăng 279,2 m2 

do hộ ông Hà khai hoang thêm phần đất bờ hoang thuỷ 

lợi, thời điểm sau năm 1993; sử dụng sản xuất liên tục 

đến nay.

Hiện trạng sản 

xuất trồng lúa 

nước

Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUY PHƯỚC TÂY

Số:……..CKHS-ĐKĐĐ

DANH SÁCH CÔNG KHAI



3

Bà Nguyễn Thị Dư, sinh 

năm 1981, CCCD số: 

052181018135

An Hòa 1 An Hòa 1 29 545 141,3 Năm 2001

-Thửa đất do ông Nguyễn Tường chiếm đất  hoang đồi 

Núi Bé do Nhà nước quản lý vào năm 1994, đến năm 

2001 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dư xây dựng 

nhà ở, sử dụng ổn định đến nay. 

'- Theo hồ sơ địa chính năm 2013 tại thửa đất số 545, tờ 

bản đồ số 29, diện tích 141,1 m2 do ông Hồ Văn Ky 

(chồng bà Nguyễn Thị Dư) đứng tên kê khai chủ sử dụng 

đất. 

- Hiện trạng sử dụng 141,3 m2 (ONT); đề nghị cho tiếp 

tục sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định.

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 2001
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

4

Ông Nguyễn Tám, sinh 

năm 1967, CCCD số: 

052067006153

An Hòa 1 An Hòa 1 29 473 229,8 Năm 2004

-Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của cha mẹ là bà Lê Thị 

Tho có từ trước năm 1975. Sử dụng đến năm 2000 để lại 

thửa đất trên cho con trai là ông Nguyễn Văn Hùng; đến 

năm 2004 ông Hùng chia tách một phần diện tích tặng 

cho em trai là ông Nguyễn Tám, kê khai sử dụng ổn định 

đến nay.

- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, thửa đất số 16, tờ bản 

đồ số 47, diện tích 1000 m2 do bà Lê Thị Tho đứng tên 

chủ sử dụng đất. Ông Nguyễn Tám đã có tên kê khai vào 

hồ sơ địa chính năm 2013.

- Hiện trạng sử dụng thửa đất chia tách thành 02 thửa: 

ông Nguyễn Văn Hùng diện tích 779 (ONT 400 m2 + 

HNK 379 m2) và ông Nguyễn Tám diện tích 229,8 m2 

(ONT 100 m2 + HNK 129,8 m2). Tăng 8,8 m2 do sai số 

đo đạc và chênh lệch giữa các lần đo.

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 2004
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

5

Ông Phạm Hoàng Kiều, 

sinh năm 1967, CCCD số: 

052067007122

An Hòa 1 An Hòa 1 30 112 670,7 Năm 2000

-Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của cha mẹ là bà Phạm Thị 

Thọ có từ trước năm 1975. Sử dụng đến năm 2000 mẹ và 

các người con trong gia đình để lại thửa đất trên cho ông 

Phạm Hoàng Kiều, sử dụng ổn định đến nay.

'- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, thửa đất số 1240, tờ 

bản đồ số 36, diện tích 694 m2 do ông Phạm Ngọc Lang 

đứng tên chủ sử dụng đất. Ông Phạm Hoàng Kiều đã có 

tên kê khai vào hồ sơ địa chính năm 2013.

'- Hiện trạng sử dụng với diện tích 670,7 m2, so với hồ 

sơ địa chính năm 1993 diện tích giảm 23,3 m2 do sai số 

đo đạc và chênh lệch giữa các lần đo.

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 2000
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất



6

Ông Lê Văn Hiển, sinh 

năm 1972, CCCD số: 

052072016896 

và bà Lê Thị Ngọc Lý, sinh 

năm 1992, CCCD số: 

052192013662

Ngọc Thạnh 1 Ngọc Thạnh 1 47 74 307,5
Trước năm 

1975

- Thửa đất vườn được Nhà nước cân đối giao quyền cho 

hộ ông Lê Ngự vào năm 1993; năm 2004 ông Lê Ngự 

chết, các thành viên trong gia đình thống nhất phân chia 

di sản để lại thửa đất trên cho ông Lê Văn Hiển và bà Lê 

Thị Ngọc Lý cùng chung sử dụng được UBND xã Tuy 

Phước Tây chứng thực ngày 28/11/2025. 

- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, thể hiện tại thửa đất số 

93, tờ bản đồ số 33, diện tích 366 m2, loại đất V do ông 

Lê Ngự đứng tên chủ sử dụng đất. 

- Hiện trạng ông Lê Văn Hiển và bà Lê Thị Ngọc Lý sử 

dụng với diện tích 307,5 m2; giảm 58,5 m2 do sai số đo 

đạc, chênh lệch giữa các lần đo.

Hiện trạng sử 

dụng vào mục 

đích đất vườn 

Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch sử 

dụng đất của 

địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

7

Ông Nguyễn Đình Minh, 

sinh năm 1972, CCCD số: 

052072017204

Thanh Huy 1 Thanh Huy 1 32 31 208,1
Trước năm 

1975

 - Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của cha mẹ là ông 

Nguyễn Đình Chi sử dụng từ trước năm 1975, sử dụng 

đến năm 2006 ông Chi chết không để lại giấy tờ liên 

quan đến quyền sử dụng đất; các thành viên trong gia 

đình thống nhất thoả thuận để lại di sản thừa kế cho ông 

Nguyễn Đình Chi và ông Nguyễn Đình Tấn được UBND 

xã Tuy Phước Tây chứng thực ngày 25/12/2025.

'- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, tại thửa đất số 282, tờ 

bản đồ số 5, diện tích 750 m2, loại đất T 300 m2 + V 

450 m2 do ông Nguyễn Đình Chi đứng tên chủ sử dụng 

đất. Ông Nguyễn Đình Minh có kê khai dăng ký tên vào 

hồ sơ địa chính năm 2013. 

'- Hiện trạng sử dụng đất chia tách thành 02 thửa: ông 

Nguyễn Đình Minh 413.8 m2 (ONT 291.9 m2 + HNK 

121.9 m2) và ông Nguyễn Đình Tấn 208.1 m2 (ONT);  

tổng diện tích giảm 128.1 m2 do gia đình ông Minh tự 

nguyện dời hàng rào để thực hiện xây dựng đường bê 

tông xi măng theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng 

làm vào năm 2015. 

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 1973
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất



8

Ông Nguyễn Đình Tấn, 

sinh năm 1978, CCCD số: 

052078015039

Thanh Huy 1 Thanh Huy 1 32 35 413,8
Trước năm 

1975

 - Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của cha mẹ là ông 

Nguyễn Đình Chi sử dụng từ trước năm 1975, sử dụng 

đến năm 2006 ông Chi chết không để lại giấy tờ liên 

quan đến quyền sử dụng đất; các thành viên trong gia 

đình thống nhất thoả thuận để lại di sản thừa kế cho ông 

Nguyễn Đình Chi và ông Nguyễn Đình Tấn được UBND 

xã Tuy Phước Tây chứng thực ngày 25/12/2025.

'- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, tại thửa đất số 282, tờ 

bản đồ số 5, diện tích 750 m2, loại đất T 300 m2 + V 

450 m2 do ông Nguyễn Đình Chi đứng tên chủ sử dụng 

đất. Ông Nguyễn Đình Tấn có kê khai dăng ký tên vào 

hồ sơ địa chính năm 2013. 

'- Hiện trạng sử dụng đất chia tách thành 02 thửa: ông 

Nguyễn Đình Minh 413.8 m2 (ONT 291.9 m2 + HNK 

121.9 m2) và ông Nguyễn Đình Tấn 208.1 m2 (ONT); 

tổng diện tích giảm 128.1 m2 do gia đình ông Tấn tự 

nguyện dời hàng rào để thực hiện xây dựng đường bê 

tông xi măng theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng 

làm vào năm 2015. 

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 2008
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

9

Ông Nguyễn Văn Hiếu, 

sinh năm 1969, CCCD số: 

052069013611

Bình An 1 Bình An 1 65 355 275,8 Năm 1995

Thửa đất do ông Võ Đình Huê chiếm đất do Nhà nước 

quản lý sử dụng từ thời điểm 1992, đến năm 1995 chuyển 

nhượng cho ông Nguyễn Văn Hiếu xây dựng nhà ở đến 

nay. 

'- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, thửa đất số 430B, tờ 

bản đồ số 4, diện tích 280 m2, loại đất T do ông Nguyễn 

Văn Hiếu đứng tên chủ sử dụng đất; Đã có tên đăng ký 

kê khai vào hồ sơ địa chính năm 2013.

- Hiện trạng sử dụng 275.8 m2 (ONT); giảm 4.2 m2 do 

sai số đo đạc và chênh lệch giữa các lần đo.

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 1995
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

10

Bà Lê Thị Thông, sinh năm 

1950, CCCD số: 

052150007069

Ngọc Thạnh 1 Ngọc Thạnh 1 47 122+127 452,1
Trước năm 

1975

- Thửa đất ở có gắn liền nhà ở của ông Nguyễn Trung 

Bình có trước năm 1975; đến năm 2011 ông Nguyễn 

Trung Bình chết không để lại giấy tờ liên quan đến quyền 

sử dụng đất, các thành viên trong gia đình thống nhất 

phân chia di sản để lại cho bà Lê Thị Thông được UBND 

xã Tuy Phước Tây chứng thực ngày 04/11/2025; bà 

Thông sử dụng đất ổn định đến nay.

- Theo hồ sơ địa chính năm 1993, thửa đất số 273, tờ bản 

đồ số 33, diện tích 368 m2 (ONT 300 m2 + V 68 m2) do 

ông Nguyễn Trung Bình đứng tên chủ sử dụng đất. 

'- Hiện trạng sử dụng diện tích 452.1 m2 tăng 84.1 m2 do 

khai phá bờ tre phía Tây Bắc thửa đất, thời điểm sau 

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; đề nghị cho tiếp 

tục sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định. 

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 1971
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất



11

Bà Nguyễn Thị Kim Lang, 

sinh năm 1968, CCCD số: 

052168020780

Cảnh An 1 Cảnh An 1 29 518 270,7

-Thửa đất do ông Nguyễn Ngọc chiếm đất  hoang đồi 

Núi Bé do Nhà nước quản lý vào năm 1995, đến năm 

1998 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Lang xây 

dựng nhà ở, sử dụng ổn định đến nay. 

'- Theo hồ sơ địa chính năm 2013 tại thửa đất số 518, tờ 

bản đồ số 29, diện tích 275.6 m2 do ông Lê Lập (chồng 

bà Nguyễn Thị Kim Lang) đứng tên kê khai chủ sử dụng 

đất. 

- Hiện trạng sử dụng 270.7 m2 (ONT); đề nghị cho tiếp 

tục sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định.

Hiện trạng sử 

dụng đất ở; 

trên đất có nhà 

ở

Năm 1998
Không tranh 

chấp

Phù hợp với 

quy hoạch dân 

cư địa phương

Đủ điều kiện 

cấp GCN-

QSD đất

           Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 13/1/2026 đến hết ngày 28/1/2026, Tại địa điểm trụ sở UBND xã Tuy Phước Tây, Trung tâm hành chính công xã Tuy Phước Tây và nhà văn hoá thôn An Sơn 1, Bình An 1, An Hòa 1, Cảnh An 

1, Ngọc Thạnh 1 

           Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gởi đơn đến UBND xã Tuy Phước Tây để giải quyết, sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết ./.

Tuy Phước Tây, ngày           tháng          năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

    

Nguyễn Viết Thảo
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